
Giắc cắm đa điểm NECA-S1G9-P9-MP3
Số bộ phận: 552703

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kiểu gắn với lỗ xuyên

trọng lượng sản phẩm 60 g

Cổng nối điện 1 Ổ cắm, Sub-D, 9 cực
Cổng nối điện 2 Đầu kẹp vít, 9 cực
Dải điện áp hoạt động DC 21.6 V...26.4 V

Điện áp hoạt động danh định DC 24 V

Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C 1 A

Đường kính cáp cho phép 5 mm...10 mm

Tiết diện cổng nối 0.34 mm²...1 mm²

Lưu ý về tiết diện cổng nối 0,34-0,5 mm² khi sử dụng ống bọc đầu dây

Mức độ bảo vệ IP65
theo IEC 60529

Nhiệt độ môi trường xung quanh 0 °C...50 °C

Nhiệt độ bảo quản -20 °C...70 °C

Độ ẩm tương đối 95 %
không cô đặc

Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L

Lớp chống ăn mòn KBK 2 - bị ăn mòn vừa phải
Vật liệu vỏ PA gia cố
Vật liệu đai ốc ren Đồng thau

Vật liệu vít Thép

Vật liệu của phớt NBR
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